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Mác LN 1 Toán 1         ĐC về KT     Giáo dục thể 

chất 1 

Vật lý 1 Tự chọn 

VHXHMT 

Hóa đại 

cương 

Mác LN 2 Toán 2 Các QTGC Giáo dục thể 

chất 2           

Vật lý 2 Lập trình 

trong KT 

Pháp luật 

đại cương 

Vẽ KT Toán 3 Cơ KT 1 Giáo dục thể 

chất 3 

Cơ học chất 

lỏng  

 

Giáo dục 

quốc phòng  

 

TT HCM CSLT mạch 

điện 1 

Các HT cơ 

khí 

KTĐT 

tương tự 

Nhiệt động 

lực học 

Vật liệu 

điện 

TT công 

nghệ Đ-ĐT 

LTĐKTĐ CSLT mạch 

điện 2 

CSLT 

trường ĐT 

KT ĐT số KT đo 

lường 1 

Máy điện  

CSHT 

ĐKQT 

CS TĐĐ ĐT công 

suất 

HTCCĐ ĐAMH 

HTCCĐ 

Khí cụ điện  

ĐKS TĐĐ ĐKLG & 

PLC 

VXL-VĐK ĐL &TTCN ĐAMH ĐK 

LG&PLC 

 TT công 

nhân Đ-ĐT 

ĐLCM của 

ĐCS 

TBĐ cho 

MCN 
Quản trị DN THHĐC ĐAMH 

THHĐC 
TCKT 1  

TTTN  ĐATN     

HK1 

HK2 

HK3 

HK4 

HK5 

HK6 

HK7 

HK8 

HK9 

 (3)  (4)  (3)    (3)     

 (3)  (3)  (2)  (3)  (3)  (2)  (2) 

 (4)  (3)  (2)  (3)  (2)  (4)   

 (3)  (3)  (3)  (4)  (1)  (2)  

 (3)  (3)  (3)  (3)  (1)    (3) 

 (3)  (4)  (3)  (4)  (1)  (4)   

 (5)    (7)         

 (3)  (4)  (3)    (3)  (2)  (2) 

 (2)  (3)  (3)    (3)  (2)  (3) 



Ghi chú: - Các học phần bố trí trong học kỳ là học phần song hành 

 (1) (2) (1) Là học phần học trước của (2). Sinh viên phải học xong học phần (1) mới được đăng ký học phần (2) 

(1) (2) (1) Là học phần song hành của (2). Sinh viên có thể học học phần (2) cùng hoặc sau học phần (1), sinh viên 

không được học (2) trước (1) 

(1) (2) (1) Là học phần song hành của (2) 

 

 

 

Các học phần thuộc khối kiến thức đại cương 

Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở 

Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành 


